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TỜ TRÌNH

Dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý 


Kính gửi: Bộ trưởng Hà Hùng Cường 

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2012, Cục Trợ giúp pháp lý đã phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ và các địa phương nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý (sau đây gọi là dự thảo Thông tư) để thay thế Quyết định số 03/2008/QĐ-BTP ngày 28/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Cục Trợ giúp pháp lý kính trình Bộ trưởng dự thảo Thông tư như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH

Để quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật trợ giúp pháp lý (TGPL), ngày 12/01/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày (sau đây gọi là Nghị định số 07/2007/NĐ-CP), trong đó có hướng dẫn thực hiện khoản 1 Điều 38 Luật TGPL. Theo đó, Câu lạc bộ TGPL (sau đây gọi là Câu lạc bộ) là hình thức hoạt động TGPL cộng đồng. Ngày 28/02/2008, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 03/2008/QĐ-BTP ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ (sau đây gọi là Điều lệ mẫu). Sau 4 năm triển khai thi hành Điều lệ mẫu, đến nay, tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong toàn quốc đều đã thành lập Câu lạc bộ. Tính đến hết 06 tháng đầu năm 2011, cả nước đã có 6.462 Câu lạc bộ ở cấp xã (trung bình mỗi tỉnh có khoảng 102 Câu lạc bộ), các Câu lạc bộ đã tổ chức được 108.892 đợt sinh hoạt với 2.986.258 lượt người tham dự, thực hiện TGPL được 292.090 vụ việc. Hoạt động của các Câu lạc bộ từng bước đi vào nề nếp, chất lượng, hiệu quả sinh hoạt được nâng lên, về cơ bản đáp ứng được nhu cầu tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết các vướng mắc pháp luật của người dân, nhất là người được TGPL tại cộng đồng. 
Có thể khẳng định, sau 04 năm thực hiện Điều lệ mẫu Câu lạc bộ TGPL đã khẳng định vị trí là một hình thức hoạt động TGPL cộng đồng mang lại hiệu quả thiết thực và thực sự cần thiết hiện nay. Qua sinh hoạt Câu lạc bộ, người dân đã được hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc về pháp luật ngay tại cơ sở, được nêu ý kiến, bày tỏ quan điểm về vụ việc. Nhờ vậy, nhiều vướng mắc đã được giải toả kịp thời, không chỉ giúp người dân nâng cao hiểu biết pháp luật mà còn kịp thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được TGPL, góp phần giảm thiểu các vụ khiếu kiện kéo dài, vượt cấp, tạo lập, củng cố và duy trì lòng tin của người dân vào đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết cộng đồng. Có được kết quả đó là do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu và trực tiếp là do Điều lệ mẫu được ban hành kịp thời, đúng đắn, thể chế hoá đầy đủ lý luận và thực tiễn về mô hình Câu lạc bộ TGPL. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả mang lại, Điều lệ mẫu cũng đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế đòi hỏi phải sớm được sửa đổi, bổ sung, cụ thể là:

Thứ nhất, thể chế pháp lý điều chỉnh về tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ còn chưa hoàn thiện, chưa bóc tách rạch ròi trong các quy định pháp luật với các nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ được quy định trong Điều lệ mẫu. Các vấn đề về cơ quan quản lý, nội dung quản lý, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong quản lý tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ; kinh phí bảo đảm duy trì tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ; việc bầu, miễn nhiệm, bổ sung, thay thế thành viên Ban Chủ nhiệm cũng như vị trí, vai trò, trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp xã, của công chức Tư pháp - hộ tịch trong quản lý, điều hành Câu lạc bộ chưa được quy định cụ thể gây khó khăn trong thực tiễn áp dụng. 

Thứ hai, một số quy định trong Điều lệ mẫu còn cứng nhắc, chưa sát với điều kiện thực tiễn và khả năng tổ chức thực hiện của Câu lạc bộ cũng như các thành viên Ban Chủ nhiệm hoặc quy định chưa thực sự mở để địa phương vận dụng cho phù hợp với điều kiện thực tiễn (quy định về số lượng và cơ chế bầu thành viên Ban Chủ nhiệm; nhiệm vụ của Ban Chủ nhiệm; trách nhiệm của từng thành viên Ban Chủ nhiệm cũng như chế độ, chính sách, quyền lợi đối với họ; phạm vi đối tượng tham gia sinh hoạt; thời gian, địa điểm, nội dung và quy trình sinh hoạt). Vì vậy, có tình trạng hầu hết các Câu lạc bộ đều đưa toàn bộ nội dung của Điều lệ mẫu vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của mình mà chưa vận dụng linh hoạt, sáng tạo trên cơ sở điều kiện đặc thù của địa phương. 

Thứ ba, các quy định liên quan đến thẩm quyền của Ban Tư pháp trong Điều lệ mẫu không thể tổ chức thực hiện được trên thực tế do chủ thể này hiện không còn tồn tại. Ngoài ra, việc tổ chức thực hiện Điều lệ mẫu ở một số địa phương còn chưa nghiêm túc, thiếu linh hoạt, không bóc tách giữa hoạt động quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ với hoạt động tổ chức, điều hành sinh hoạt Câu lạc bộ, thậm chí còn có biểu hiện nhầm lẫn giữa mô hình sinh hoạt Câu lạc bộ TGPL với các loại hình Câu lạc bộ khác. Nguồn kinh phí duy trì sinh hoạt Câu lạc bộ hạn hẹp nếu không có kinh phí hỗ trợ từ ngân sách trung ương. Một số địa phương hầu như không có người thực hiện TGPL tham gia sinh hoạt để tư vấn, hướng dẫn về các vụ việc nên đã phần nào làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ. Một số địa phương mặc dù đã thành lập Câu lạc bộ nhưng hiệu quả hoạt động không cao, hoạt động còn mang tính chất hành chính, gắn với hoạt động của các thành viên Ban Chủ nhiệm mà không thu hút được sự tham gia của đông đảo nhân dân, nhất là của người được TGPL. Ngoài ra, do chế độ, chính sách chưa hợp lý nên hầu như sinh hoạt Câu lạc bộ  tại các xã xa Trung tâm chưa thu hút được sự tham gia sinh hoạt của đội ngũ người thực hiện TGPL ở địa phương.

Yêu cầu đó đòi hỏi phải khẩn trương tổng kết thực tiễn để kế thừa những kết quả đã đạt được, kịp thời khắc phục tồn tại, hạn chế liên quan đến tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ cũng như việc triển khai thực hiện Điều lệ mẫu trong những năm qua, đồng thời tìm ra những giải pháp mới phù hợp với yêu cầu của thực tiễn nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ TGPL, đáp ứng nhu cầu TGPL ngày càng cao tại cơ sở. Vì vậy, việc nghiên cứu trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư để thay thế Quyết định số 03/2008/QĐ-BTP là cần thiết và thực sự cấp bách.

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO 

1. Quán triệt đầy đủ nội dung, tinh thần của Luật TGPL, Nghị định số 07/2007/NĐ-CP; Chiến lược phát triển TGPL ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Đề án Quy hoạch mạng lưới Trung tâm TGPL nhà nước và Chi nhánh của Trung tâm giai đoạn 2008 - 2010, định hướng đến năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

2. Kết hợp giữa quản lý nhà nước và tự quản của cộng đồng, hướng TGPL về cơ sở, tạo thuận lợi cho người được TGPL và người dân ở cơ sở tham gia sinh hoạt; tăng cường khả năng tự giải quyết các vướng mắc, tranh chấp, mâu thuẫn ngay tại cộng đồng dân cư; nâng cao trách nhiệm của hệ thống chính trị ở cơ sở và của cộng đồng dân cư trong công tác TGPL.

3. Phân định rõ giữa tính chất, phạm vi hoạt động quản lý nhà nước với tính chất tự quản trong tổ chức và hoạt động sinh hoạt Câu lạc bộ tại cộng đồng dân cư, bảo đảm kết hợp chặt chẽ giữa tính tự quản, chủ động, sáng tạo của cộng đồng với nâng cao trách nhiệm của Nhà nước trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ sinh hoạt cũng như tạo các điều kiện cần thiết bảo đảm duy trì sinh hoạt Câu lạc bộ.

4. Kế thừa những kết quả đã đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế sau 04 năm triển khai thực hiện Điều lệ mẫu và tìm kiếm những giải pháp mới phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế hiện nay và những năm tiếp theo.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO

Ngay sau khi lãnh đạo Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công tác năm 2012 và giao nhiệm vụ cho Cục TGPL trong việc chủ trì nghiên cứu, xây dựng trình Bộ trưởng ban hành Thông tư ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ TGPL, Cục TGPL đã có Công văn số 65/CTGPL-QLCL ngày 13/3/2012 yêu cầu Sở Tư pháp cá tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Trung tâm TGPL Nhà nước tiến hành tổng kết 04 năm triển khai thực hiện Điều lệ mẫu cũng như tổng kết mô hình Câu lạc bộ tại cơ sở. Căn cứ kết quả tổng kết của các địa phương, Cục đã tiến hành tổng kết trong phạm vi toàn quốc, đồng thời thành lập Tổ biên tập; phân công 01 Phó Cục trưởng chỉ đạo trực tiếp. Tổ biên tập đã tiến hành rà soát các văn bản hiện hành có liên quan đến Câu lạc bộ; nghiên cứu kết quả tổng kết và tổ chức xây dựng dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ TGPL để thay thế cho Quyết định số 03/2008/QĐ-BTP nêu trên. Dự thảo Thông tư và dự thảo Điều lệ mẫu đã được tổ chức lấy ý kiến của các đơn vị chức năng thuộc Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp và Trung tâm TGPL nhà nước 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp. Cục TGPL cũng đã tổ chức 01 Hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư và dự thảo Điều lệ mẫu với sự tham gia của đại diện lãnh đạo, Trợ giúp viên pháp lý, Cộng tác viên của Trung tâm TGPL nhà nước 20 tỉnh khu vực phía nam. Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Cục đã tổng hợp, tiếp thu và hoàn thiện dự thảo đồng thời phối hợp với Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật thuộc Bộ tổ chức việc thẩm định đối với dự thảo Thông tư và dự thảo Điều lệ mẫu. Căn cứ kết quả thẩm định và ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Thuý Hiền, Cục TGPL đã giải trình, tiếp thu và hoàn thiện dự thảo.

IV. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN
1. Nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư:

Thay thế các căn cứ ban hành Thông tư cho phù hợp với các quy định của hệ thống văn bản pháp luật hiện hành có liên quan đến nội dung của dự thảo Thông tư (Nghị định số 93/2008/NĐ-CP).
Dự thảo Thông tư gồm 03 Điều: Điều 1: Quy định về việc ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ TGPL kèm theo Thông tư. Điều 2: Quy định về hiệu lực thi hành. Điều 3: Quy định trách nhiệm tổ chức thực hiện của Cục trưởng Cục TGPL, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

2. Cơ cấu và những nội dung cơ bản của dự thảo Điều lệ mẫu

2.1. Về cơ cấu của dự thảo Điều lệ mẫu

Về cơ bản, cơ cấu của dự thảo Điều lệ mẫu giữ nguyên cơ cấu của Điều lệ mẫu hiện hành. Tuy nhiên, Chương III: Người tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ (gồm Điều 6 và Điều 7) và Chương IV: Sinh hoạt Câu lạc bộ của (từ Điều 8 đến Điều 10) của Điều lệ mẫu hiện hành được cơ cấu lại và thay thế bởi Chương III: Sinh hoạt Câu lạc bộ (từ Điều 7 đến Điều 11) trong dự thảo Điều lệ mẫu. Dự thảo Điều lệ mẫu gồm 4 Chương, 13 Điều và có cơ cấu như sau:

- Chương I. Những quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 3). 

- Chương II. Ban Chủ nhiệm (từ Điều 4 đến Điều 6).

- Chương III. Sinh hoạt Câu lạc bộ (từ Điều 7 đến Điều 11).

- Chương IV. Điều khoản thi hành (từ Điều 12 đến Điều 14).

2.2. Những nội dung cơ bản của dự thảo Điều lệ mẫu

2.2.1. Về nguyên tắc quản lý, điều hành và duy trì sinh hoạt

Nhằm nâng cao tính chủ động trong quản lý, điều hành và duy trì sinh hoạt của Ban Chủ nhiệm, đồng thời theo quy định của Thông tư 01/2009/TTLT-BTP-BNV thì hiện nay chế định Ban Tư pháp đã không còn tồn tại, dự thảo Điều lệ mẫu đã quy định Câu lạc bộ do Ban Chủ nhiệm trực tiếp điều hành và duy trì sinh hoạt. Ban Chủ nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động của Câu lạc bộ và trực tiếp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã mà không cần phải báo cáo Ban Tư pháp như trước nữa (Điều 2).

2.2.2. Về phạm vi hoạt động của Câu lạc bộ

Điều lệ mẫu hiện hành chưa có quy định về phạm vi hoạt động của Câu lạc bộ TGPL, chưa có những hoạt động đặc thù để làm rõ sự khác biệt giữa Câu lạc bộ TGPL với các loại hình Câu lạc bộ khác nên trong quá trình hoạt động, các Câu lạc bộ còn lúng túng trong việc xác định mục tiêu, phương hướng hoạt động dẫn đến việc hoạt động chưa mang lại hiệu quả như mong muốn. Để khắc phục khó khăn này và tạo cơ chế để các Câu lạc bộ chủ động hơn, tăng cường  hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ, trên cơ sở nghiên cứu các đề xuất, kiến nghị của địa phương, Cục TGPL đã nghiên cứu, xây dựng quy định về phạm vi hoạt động của Câu lạc bộ theo hướng xác định phạm vi hoạt động theo địa bàn và những hoạt động chính của Câu lạc bộ một cách cụ thể, rõ ràng hơn. Nội dung này được thể hiện tại Điều 3 của Dự thảo Điều lệ mẫu.

2.2.3. Về cơ cấu tổ chức Ban Chủ nhiệm

Điều lệ mẫu hiện hành quy định thành viên Ban chủ nhiệm gồm Chủ nhiệm và từ 03 - 05 thành viên đã hạn chế sự chủ động của các địa phương đối với mô hình này. Thực tế cho thấy, nhiều Câu lạc bộ thành viên Ban chủ nhiệm thường là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, Công chức Tư pháp – hộ tịch….đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc sinh hoạt Câu lạc bộ, cũng như giải quyết các vướng mắc pháp luật của người dân ngay tại buổi sinh hoạt. Tuy nhiên, với số lượng thành viên Ban chủ nhiệm bị giới hạn trong khi các tổ chức chính trị, xã hội tại cơ sở có vai trò rất quan trọng tại địa phương lại ít được tham gia vào Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ, việc bầu thành viên Ban Chủ nhiệm còn quy định chung chung, cơ chế bầu thành viên Ban Chủ nhiệm tại lần sinh hoạt thứ nhất chưa được thực hiện triệt để; trách nhiệm, vai trò của công chức Tư pháp - hộ tịch trong việc tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện quản lý nhà nước đối với Câu lạc bộ còn mờ nhạt,…điều này đã dẫn đến hoạt động của Câu lạc bộ chưa phát huy được hiện quả như mong muốn.

Trên cơ sở đó, dự thảo Điều lệ mẫu đã quy định theo hướng không ấn định số lượng thành viên của Ban Chủ nhiêm mà quy định theo hướng mở để tùy thuộc vào tình hình cụ thể của từng địa phương mà Câu lạc bộ thành lập Ban Chủ nhiệm cho phù hợp; chỉ định công chức Tư pháp - hộ tịch làm Phó Chủ nhiệm chuyên trách nhằm xác định vai trò quan trọng trực tiếp, là hạt nhân quan trọng trong việc quản lý, điều hành hoạt động của Câu lạc bộ của công chức Tư pháp - hộ tịch (khoản 1 Điều 4). Việc chỉ định thành viên Ban Chủ nhiệm sau khi có ý kiến thống nhất của cấp ủy và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, đồng thời thay thế cơ chế bầu Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm được quy định cụ thể hơn (khoản 2 Điều 4). Dự thảo Điều lệ mẫu cũng quy định mở rộng hơn đối tượng được lựa chọn bầu vào Ban Chủ nhiệm như: đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền (điểm a khoản 3 Điều 4), Cộng tác viên TGPL, Luật sư, Tư vấn viên pháp luật ở cơ cở (điểm c khoản 3 Điều 4) nhằm hạn chế sự thay đổi, biến động liên tục thành viên Ban Chủ nhiệm, góp phần duy trì và điều hành Câu lạc bộ được ổn định, có chất lượng; thu hút được sự tham gia của lực lượng Cộng tác viên TGPL ở cơ cở.

2.2.4. Về chế độ làm việc của Ban Chủ nhiệm

Hiện nay, một số Câu lạc bộ hoạt động còn thụ động, rời rạc, kém hiệu quả, chưa có sự gắn kết chặt chẽ với Ủy ban nhân dân cấp xã, với các tổ chức đoàn thể xã hội ở địa phương, chưa chủ động phối hợp, trao đổi thông tin về Trung tâm, Chi nhánh khi gặp những vấn đề vướng mắc; chưa có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng giữa các thành viên Ban Chủ nhiệm. Sự điều hành của Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ trong sinh hoạt chưa ngang tầm so với yêu cầu đề ra; chưa bám vào Điều lệ mẫu để tổ chức thực hiện, từ đó sự phối kết hợp giữa thành viên trong Ban Chủ nhiệm đạt kết quả chưa cao; các thành viên Ban chủ nhiệm vẫn chưa có chế độ, chính sách cụ thể nên chưa khuyến khích sự chủ động, tích cực của các thành viên.

Khắc phục những bất cập trên, dự thảo Điều lệ mẫu đã quy định cụ thể trách nhiệm của Chủ nhiệm Câu lạc bộ (khoản 1 Điều 6); phân công Phó Chủ nhiệm chuyên trách là công chức Tư pháp - hộ tịch là đầu mối thực hiện việc lưu trữ hồ sơ, sổ sách, thống kê, báo cáo về tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ. (khoản 3 Điều 6 và khoản 7 Điều 11). Các thành viên Ban Chủ nhiệm có trách nhiệm tổ chức và chủ trì sinh hoạt theo sự phân công của Ban Chủ nhiệm (khoản 3 Điều 6); thành viên Ban Chủ nhiệm được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định (khoản 4 Điều 6).

2.2.5. Về người tham gia sinh hoạt

Điều lệ mẫu hiện hành quy định người được TGPL mới được tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ đã hạn chế người dân ở cộng đồng tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ. Câu lạc bộ là một hình thức hoạt động TGPL cộng đồng, nội dung sinh hoạt Câu lạc bộ liên quan đến việc cung cấp kiến thức pháp luật nên thu hút được càng nhiều người tham gia sẽ giúp họ thêm hiểu biết pháp luật để hành xử theo pháp luật là phù hợp với yêu cầu của nâng cao hiểu biết pháp luật cho nhân dân. Việc hạn chế đối tượng tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ đã làm giảm mục tiêu của hoạt động sinh hoạt Câu lạc bộ.

Đề đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân, dự thảo Điều lệ mẫu mở rộng phạm vi người tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ theo hướng bổ sung Điều 1 như sau: “Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý (sau đây gọi tắt là Câu lạc bộ) là một hình thức hoạt động trợ giúp pháp lý cộng đồng, được lập ra để người được trợ giúp pháp lý và người dân ở địa phương tham gia sinh hoạt, trao đổi vướng mắc pháp luật của họ với nhau nhằm tăng cường khả năng tự giải quyết hoặc hỗ trợ giải quyết vướng mắc thông qua tư vấn pháp luật, giúp đỡ kiến thức pháp luật để hỗ trợ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý ở địa phương.”; bổ sung người thuộc diện cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khác, các đối tượng khác đang cư trú tại địa phương nếu có nhu cầu tìm hiểu pháp luật và nội dung sinh hoạt Câu lạc bộ thì cũng có thể được tham gia sinh hoạt trong khả năng đáp ứng số lượng người tham dự sinh hoạt Câu lạc bộ (Điều 7); đồng thời làm rõ hơn về quyền của người được TGPL khi tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ so với các đối tượng khác như: được người thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ tư vấn pháp luật miễn phí, hỗ trợ giúp đỡ hòa giải; được cung cấp tài liệu miễn phí trong phạm vi khả năng đáp ứng của Câu lạc bộ (Điều 8).
2.5.6. Về địa điểm, thời gian, quy trình tổ chức sinh hoạt

Hiện nay, nhiều Ban Chủ nhiệm còn lúng túng, chưa chủ động trong việc tổ chức sinh hoạt, nội dung sinh hoạt còn nghèo nàn, khô khan; lịch sinh hoạt chưa được xây dựng cụ thể và đều đặn; quy định về trình tự thủ tục, phương pháp tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ TGPL chưa chặt chẽ; việc lập hồ sơ, sổ sách theo dõi hoạt động chưa quy định cụ thể, chưa đảm bảo điều kiện hoạt động gây khó khăn cho công tác kiểm tra chỉ đạo thực hiện.

 Dự thảo Điều lệ mẫu quy định theo hướng để Ban Chủ nhiệm chủ động hơn trong việc xây dựng nội dung sinh hoạt hướng đến việc phong phú, thiết thực về nội dung để ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân; phân công trách nhiệm cụ thể của từng thành viên Ban Chủ nhiệm; tổ chức các buổi sinh hoạt lồng ghép nội dung sinh hoạt với các hoạt động văn hóa cộng đồng, hoạt động của tổ chức đoàn thể xã hội, kết hợp với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; chủ động trao đổi về các vướng mắc của người dân đồng thời tư vấn, hướng dẫn, tìm phương án giải quyết cho họ; quy định cụ thể về việc lập hồ sơ buổi sinh hoạt Câu lạc bộ (Điều 9 và Điều 10).

2.5.7. Về kinh phí bảo đảm duy trì tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ 

Nguồn kinh phí hỗ trợ cho hoạt động của Câu lạc bộ còn thiếu, một số Câu lạc bộ không có nguồn kinh phí hỗ trợ thì hoạt động lẻ tẻ, có Câu lạc bộ không duy trì được hoạt động. Theo quy định của Điều lệ mẫu hiện hành: “Hằng năm, Ban Chủ nhiệm dự toán kinh phí cho hoạt động của Câu lạc bộ, gửi Ban Tư pháp. Ban Tư pháp lập dự trù kinh phí hỗ trợ hoạt động Câu lạc bộ trình Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp trình Hội đồng nhân dân cấp xã phê duyệt và tổ chức thực hiện dự toán sau khi đã được phân bổ”. Tuy nhiên, trên thực tế, tại nhiều địa phương, Ủy ban nhân dân cấp xã chưa có dự toán hỗ trợ kinh phí cho Câu lạc bộ; kinh phí hoạt động của các Câu lạc bộ chỉ mang tính chất hỗ trợ, chưa được cấp phát kịp thời, từ đó, các Câu lạc bộ chưa chủ động trong việc triển khai kế hoạch hoạt động. Ngoài ra, do chế độ, chính sách chưa hợp lý nên hầu như tại các buổi sinh hoạt Câu lạc bộ ở các xã xa Trung tâm còn chưa thu hút được sự tham gia của đội ngũ người thực hiện TGPL ở địa phương.

Tại Điều 12 của dự thảo Điều lệ mẫu đã xác định rõ: Thành viên Ban Chủ nhiệm cũng được hưởng hỗ trợ kinh phí đi lại, hỗ trợ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, người thực hiện TGPL (điểm c khoản 1). “Nguồn kinh phí bảo đảm duy trì tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ quy định tại khoản 1 Điều này hình thành từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung tâm, kinh phí do ngân sách địa phương cấp cho công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của cấp xã và các đoàn thể xã hội; kinh phí hỗ trợ từ các chương trình mục tiêu quốc gia; kinh phí ủng hộ, tài trợ của cơ quan, tổ chức, cá nhân (nếu có) và khoản thu hợp pháp khác.” (khoản 2). Đồng thời, quy định cụ thể: “Hằng năm, Ban Chủ nhiệm lập dự toán kinh phí chi cho hoạt động của Câu lạc bộ gửi công chức Tư pháp - hộ tịch để trình Uỷ ban nhân dân cấp xã tổng hợp trong kinh phí tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm của địa phương và các đoàn thể xã hội trình Hội đồng nhân dân cấp xã phê duyệt và tổ chức thực hiện dự toán sau khi đã được phân bổ. Việc lập, quản lý và sử dụng kinh phí được thực hiện theo quy định của pháp luật về tài chính, kế toán.” (khoản 3).
IV. NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU

1.  Về vị trí của Câu lạc bộ
Loại ý kiến thứ nhất cho rằng, hiện nay ở cơ sở đang tồn tại nhiều mô hình Câu lạc bộ nhưng lại có cùng tôn chỉ mục đích và phạm vi hoạt động rất giống nhau như: Câu lạc bộ tuổi trẻ với pháp luật, Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật, Câu lạc bộ Phụ nữ với pháp luật, Câu lạc bộ pháp luật, Câu lạc bộ TGPL,… do vậy, cần làm rõ sự khác biệt giữa Câu lạc bộ TGPL với các loại hình Câu lạc bộ khác để tránh trùng lắp trong hoạt động. 
Loại ý kiến thứ hai cho rằng, ở mỗi địa bàn cấp xã chỉ nên thành lập và duy trì sinh hoạt 01 Câu lạc bộ (không phân biệt là TGPL hay pháp luật, hay cho các đối tượng đặc thù) để bảo đảm tập trung các nguồn lực, tránh tình trạng cùng một địa bàn mà có quá nhiều Câu lạc bộ với nội dung sinh hoạt khá giống nhau trong khi hoạt động lại không có hiệu quả.

Cân nhắc hai ý kiến trên, Cục TGPL theo loại ý kiến thứ nhất.

2. Về phạm vi hoạt động của Câu lạc bộ

Loại ý kiến thứ nhất cho rằng, cần thu hẹp phạm vi hoạt động của Câu lạc bộ theo hướng tập trung vào hai nhiệm vụ chính là tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với việc tư vấn, hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc, các vụ việc, tranh chấp cụ thể tại cộng đồng.

Loại ý kiến thứ hai cho rằng, nên tiếp tục duy trì phạm vi hoạt động của Câu lạc bộ như hiện nay để phát huy đầy đủ vai trò của cộng đồng dân cư, bảo đảm cho người dân được hưởng nhiều lợi ích từ sinh hoạt Câu lạc bộ.

Cân nhắc hai loại ý kiến trên, Cục TGPL theo ý kiến thứ nhất và thể hiện lại tại Điều 3 và Điều 10 của Điều lệ mẫu.
3. Về nhiệm kỳ của Ban Chủ nhiệm

Loại ý kiến thứ nhất cho rằng, không nên quy định nhiệm kỳ của Ban Chủ nhiệm, bởi vì sinh hoạt Câu lạc bộ là hình thức hoạt động TGPL cộng đồng, thành viên Ban Chủ nhiệm tham gia sinh hoạt với tinh thần tự nguyện, nhiệt tình, tận tâm. Bên cạnh đó, việc tham gia sinh hoạt không mang lại cho họ một lợi ích vật chất nào, do đó nếu quy định nhiệm kỳ, sẽ làm giảm đi sự nhiệt tình của họ.

Loại ý kiến thứ hai cho rằng, đồng thời với việc quy định thành viên Ban Chủ nhiệm được hưởng các chế độ, chính sách thì cũng nên quy định nhiệm kỳ của Ban Chủ nhiệm (05 năm) nhằm nâng cao trách nhiệm quản lý, điều hành sinh hoạt Câu lạc bộ của Ban Chủ nhiệm, có như vậy hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ mới đạt chất lượng tốt.

Cân nhắc hai loại ý kiến trên, Cục TGPL theo loại ý kiến thứ nhất.

4. Về quy định việc thành lập, sáp nhập, giải thể Câu lạc bộ

Loại ý kiến thứ nhất cho rằng, Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý là hình thức sinh hoạt cộng đồng, việc thành lập nên giữ nguyên như quy định của Điều lệ mẫu hiện hành, chỉ nên sửa đổi bổ sung theo hướng để Câu lạc bộ hoạt động có hiệu quả, việc bổ sung, thay thế thành viên Ban Chủ nhiệm do Ban Chủ nhiệm đề nghị trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phê duyệt.

Loại ý kiến thứ hai cho rằng,  nên quy định việc sáp nhập, giải thể Câu lạc bộ trên cơ sở đề xuất của Ban Chủ nhiệm. Các vấn đề khác như điều kiện, trình tự, thủ tục sáp nhập, giải thể Câu lạc bộ sẽ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã quyết định căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, cũng như hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ trên quy định của pháp luật.

Cân nhắc hai loại ý kiến trên, Cục TGPL theo loại ý kiến thứ nhất và thể hiện tại khoản 2 Điều 5 của Điều lệ mẫu.

5. Về thời gian sinh hoạt

Loại ý kiến thứ nhất cho rằng, nên giữ nguyên quy định về thời gian sinh hoạt như Điều lệ hiện hành (1 lần/1 tháng) để Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý được hoạt động thường xuyên, đảm bảo việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được đến với người dân một cách kịp thời.

Loại ý kiến thứ hai cho rằng thời gian sinh hoạt cần điều chỉnh 01 lần/02 tháng lần hoặc 1 lần/1 quý, bởi lẽ quy định hiện hành (1lần/1 tháng) là không khả thi vì Ban Chủ nhiệm không có nhiều thời gian để chuẩn bị chu đáo nội dung sinh hoạt khiến nội dung buổi sinh hoạt thiếu sự đa dạng, phong phú, gây sự nhàm chán cho người tham dự. Hơn nữa, tại nhiều địa phương có nhiều mô hình sinh hoạt Câu lạc bộ nên dễ dẫn đến trình trạng người dân trong 01 tháng phải đi sinh hoạt nhiều lần, nhất là ở những nơi điều kiện đi lại khó khăn hoặc đang vào ngày mùa, ảnh hưởng không nhỏ tới việc thu hút người dân tham gia sinh hoạt.

Cân nhắc hai loại ý kiến trên, Cục TGPL theo loại ý kiến thứ nhất và thể hiện tại Điều 9 của dự thảo.
6. Về kinh phí bảo đảm duy trì tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ

Loại ý kiến thứ nhất cho rằng, kinh phí bảo đảm duy trì tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ do Uỷ ban nhân dân cấp xã cấp từ kinh phí tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và TGPL hằng năm của địa phương và các đoàn thể.
Loại ý kiến thứ hai cho rằng, nên giao quyền quản lý tổ chức và hoạt động Câu lạc bộ về cho Trung tâm TGPL, từ đó kinh phí bảo đảm duy trì tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ tập trung vào một đầu mối là Trung tâm TGPL.

Sau khi cân nhắc, Cục TGPL theo loại ý kiến thứ nhất và thể hiện tại Điều 13 của dự thảo.
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ TGPL để thay thế cho Quyết định số 03/2008/QĐ-BTP ngày 28/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Điều lệ mẫu tổ chức và hoạt động Câu lạc bộ TGPL, Cục TGPL kính trình Bộ trưởng xem xét, quyết định./.
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